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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 17/5/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5499
	Lê Thị Giang
	Phúc Trạch, BT

	2 
	5498
	Nguyễn Thị Thanh
	Xuân Trạch, BT

	3 
	5497
	Trần Ngọc Đông
	Sơn Hóa, TH

	4 
	5496
	Nguyễn Văn Linh
	Châu Hóa, TH

	5 
	5495
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Tân, BĐ

	6 
	5493
	Trần Văn Bi
	Quảng Thọ, BĐ

	7 
	5491
	Đặng Văn Hải
	Thuận Đức, ĐH

	8 
	5490
	Phạm Thị Thắm
	Quảng Châu, QT

	9 
	5489
	Hoàng Thị Cúc
	Nhân Trạch, BT

	10 
	5487
	Đinh Trần Linh Đan
	Bắc Lý, ĐH

	11 
	5486
	Đỗ Văn Hóa
	Hải Phú, BT

	12 
	5485
	Mai Thị Mận
	Quán Hàu, QN

	13 
	5484
	Nguyễn Thị Phương
	Vạn Ninh, QN

	14 
	5483
	Trần Thị Nhung
	Quán Hàu, QN

	15 
	5470
	Phan Thị Quỳnh Nhi
	NT Việt Trung, BT

	16 
	5477
	Trương Thị Hân
	Sơn Thủy, LT

	17 
	5476
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	Ngư Thủy Bắc, LT

	18 
	5475
	Mai Văn Giáo
	Mai Hóa, TH

	19 
	5474
	Trần Văn Hoàn
	Lộc Ninh, ĐH

	20 
	5473
	Nguyễn Văn Tự
	Phúc Trạch, BT

	21 
	5471
	Nguyễn Dũng Sỹ
	Quảng Tiên, BĐ

	22 
	5469
	Hoàng Văn Nhuận
	Hưng Trạch, BT

	23 
	5468
	Nguyễn Văn Ngọc
	Nam Lý, ĐH

	24 
	5467
	Trần Hữu Hiếu
	Hoa Thủy, LT

	25 
	5482
	Trần Quang Tuyến
	Phong Nha, BT

	26 
	5481
	Trương Thanh Lũy
	Tân Hóa, MH

	27 
	5479
	Nguyễn Phong
	Quảng Lộc, BĐ

	28 
	5455
	Phạm Văn Biển
	Thanh Trạch, BT

	29 
	5456
	Từ Thị Mỹ Hạnh
	Tân Ninh, QN

	30 
	5457
	Cao Văn Ca
	Quảng Lộc, BĐ

	31 
	5458
	Nguyễn Đức Thành
	Hoa Thủy, LT

	32 
	5459
	Nguyễn Quốc Vương
	Hàm Ninh, QN

	33 
	5460
	Nguyễn Tư Hoàng
	Hoa Thủy, LT

	34 
	5461
	Cao Vựng
	Quảng Lộc, BĐ

	35 
	5462
	Nguyễn Thị Hiền
	Thanh Hóa, TH

	36 
	5464
	Hoàng Minh Tuấn
	Phong Thủy, LT

	37 
	5465
	Trần Tiến Đạt
	Hoa Thủy, LT

	38 
	5466
	Trần Thị Nguyệt
	Quảng Long, BĐ

	39 
	5451
	Hoàng Tiến Dủng
	Quảng Minh, BĐ

	40 
	5502
	Nguyễn Thị Hằng
	Phong Nha, BT

	41 
	5503
	Nguyễn Thị Hương
	Xuân Trạch, Bt

	42 
	5504
	Nguyễn Văn Hiền
	Xuân Trạch, BT

	43 
	5505
	Dương Thị Hương
	Thanh Hóa, TH

	44 
	5506
	Lê Thị Thanh Huyền
	Hạ Trạch, BT

	45 
	5507
	Nguyễn Văn Bình
	Quảng Phúc, BĐ

	46 
	5508
	Nguyễn Văn Chiến
	Hàm Ninh, QN

	47 
	5509
	Nguyễn Thị Thơm
	Thanh Trạch, BT

	48 
	5510
	Trương Thị Hương
	Lâm Trạch, BT

	49 
	5511
	Nguyễn Hồng Loan
	Cảnh Dương, QT

	50 
	5512
	Hoàng Văn Tuấn
	Xuân Trạch, BT

	51 
	5513
	Nguyễn Hồng Quang
	Gia Ninh, QN

	52 
	5514
	Trương Thị Hiền
	Gia Ninh, QN

	53 
	5515
	Nguyễn Thị Hương
	Gia Ninh, QN

	54 
	5516
	Trần Trung Hiếu
	Quảng Long, BĐ

	55 
	5517
	Nguyễn Thị Hồng Hải
	Quảng Thuận, BĐ

	56 
	5518
	Dương Văn Hùng
	Sơn Thủy, LT

	57 
	5519
	Phạm Thị Thành
	Cao Quảng, TH

	58 
	5520
	Trần Nguyên Hoàng
	Đồng Hải, ĐH


